Chương: PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC
	TT
	Câu hỏi và đáp án
	Đáp án



	1
	Bước 1 của phương pháp thiết kế thuỷ lực theo tầng là: 

A/ Lập biểu đồ trạng thái và chia tầng
B/ Xác định các tín hiệu điều khiển, các công tắc hành trình
C/ Vẽ sơ đồ mạch
D/ Vẽ sơ đồ mạch điện
	A


	2
	Bước 2 của phương pháp thiết kế thuỷ lực theo tầng là: 

A/ Lập biểu đồ trạng thái và chia tầng
B/ Xác định các tín hiệu điều khiển, các công tắc hành trình
C/ Vẽ sơ đồ mạch

D/ Vẽ sơ đồ mạch điện
	B


	3
	Bước 3 của phương pháp thiết kế thuỷ lực theo tầng là: 

A/ Lập biểu đồ trạng thái và chia tầng
B/ Xác định các tín hiệu điều khiển, các công tắc hành trình
C/ Vẽ sơ đồ mạch

D/ Vẽ sơ đồ mạch điện
	C


	4
	Lập biểu đồ trạng thái và chia tầng là bước thứ mấy trong phương pháp thiết kế thuỷ lực theo tầng ?
A/ Bước 1
B/ Bước 2
C/ Bước 3
D/ Bước 4
	A


	5
	Xác định các tín hiệu điều khiển, các công tắc hành trình là bước thứ mấy trong phương pháp thiết kế thuỷ lực theo tầng ?

A/ Bước 1
B/ Bước 2
C/ Bước 3
D/ Bước 4
	B


	6
	Vẽ sơ đồ mạch là bước thứ mấy trong phương pháp thiết kế thuỷ lực theo tầng ?

A/ Bước 1
B/ Bước 2
C/ Bước 3
D/ Bước 4
	C


	7
	Khi sơ đồ hành trình bước đã được chia ra làm n tầng, thì sẽ có: 

A/ n relay trung gian
B/ (n-1) relay trung gian
C/ (n+1) relay trung gian
D/ n phần tử nhớ
	B


	8
	Công tắc hành trình nằm giữa ranh giới 2 tầng là: 
A/ tín hiệu đảo tầng 
B/ tín hiệu
C/ tín hiệu đảo tầng phía trước
D/ tín hiệu đảo tầng phía sau
	D


	9
	Bước 1 của phương pháp thiết kế thuỷ lực theo nhịp là: 

A/ Lập biểu đồ trạng thái, xác định số nhịp

B/ Lập bảng điều khiển
C/ Vẽ sơ đồ mạch

D/ Vẽ sơ đồ mạch điện
	A


	10
	Bước 2 của phương pháp thiết kế thuỷ lực theo nhịp là: 

A/ Lập biểu đồ trạng thái, xác định số nhịp

B/ Lập bảng điều khiển
C/ Vẽ sơ đồ mạch

D/ Vẽ sơ đồ mạch điện
	B


	11
	Bước 3 của phương pháp thiết kế thuỷ lực theo nhịp là: 

A/ Lập biểu đồ trạng thái, xác định số nhịp

B/ Lập bảng điều khiển
C/ Vẽ sơ đồ mạch

D/ Vẽ sơ đồ mạch điện
	C
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Số tầng trong biểu đồ trạng thái trên là:
A/ 1
B/ 2
C/ 3
D/ 4
	B


	13
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Số nhịp trong biểu đồ trạng thái trên là:
A/ 1

B/ 2

C/ 3

D/ 4
	D
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Số xylanh thủy lực cần dùng trong biểu đồ trạng thái trên là:
A/ 1

B/ 2

C/ 3

D/ 4
	C


	15
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Số xylanh thủy lực cần dùng trong biểu đồ trạng thái trên là:
A/ 1

B/ 2

C/ 3

D/ 4
	B


	16
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Pit-tông của xylanh thủy lực A trong biểu đồ trạng thái trên thực hiện trong nhịp 1 là:
A/ Đi ra
B/ Đi vào
C/ Không thay đổi
D/ Không xác định
	A


	17
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Pit-tông của xylanh thủy lực A trong biểu đồ trạng thái trên thực hiện trong nhịp 2 là:
A/ Đi ra

B/ Đi vào

C/ Không thay đổi

D/ Không xác định
	C


	18
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Pit-tông của xylanh thủy lực B trong biểu đồ trạng thái trên thực hiện trong nhịp 2 là:
A/ Đi ra

B/ Đi vào

C/ Không thay đổi

D/ Không xác định
	A

	19
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Pit-tông của xylanh thủy lực B trong biểu đồ trạng thái trên thực hiện trong nhịp 3 là:
A/ Đi ra

B/ Đi vào

C/ Không thay đổi

D/ Không xác định
	B

	20
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Pit-tông của xylanh thủy lực A trong biểu đồ trạng thái trên thực hiện trong nhịp 4 là:
A/ Đi ra

B/ Đi vào

C/ Không thay đổi

D/ Không xác định
	B

	21
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Tín hiệu bắt đầu nhịp 1 là:
A/ start
B/ a1 
C/ b1
D/ b0
	A

	22
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Tín hiệu bắt đầu nhịp 2 là:
A/ start
B/ a1 
C/ b1
D/ b0
	B

	23
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Tín hiệu bắt đầu nhịp 3 là:
A/ start
B/ a1 
C/ b1
D/ b0
	C

	24
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Tín hiệu bắt đầu nhịp 4 là:
A/ start
B/ a1 
C/ b1
D/ b0
	D

	25
	[image: image14.emf]  0V

K1

STATR-E1

K1

E3

K1

+24V

K1

T1

T2

K2

E2 K2 K2 K2

T1

T2

T3

1 2 3

4

5

7

2

3

7 4

6

5


Sơ đồ mạch điện điều khiển theo tầng trên có số tầng là:
A/ 1
B/ 2       
C/ 3          

D/ 4          
	C
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Sơ đồ mạch điện điều khiển theo tầng trên có số tầng là:
A/ 1

B/ 2       
C/ 3          

D/ 4          
	B

	27
	[image: image16.emf]  0V

K

STATR-E1

K

E2

K

+24V

K

T1

T2

1 2 3 4

2

3

4


Sơ đồ mạch điện điều khiển theo tầng trên có E2 là:
A/ tín hiệu ra tầng 1        

B/ tín hiệu ra tầng 2                     
C/ tín hiệu vào tầng 1               

D/ tín hiệu vào tầng 2        
	D
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Sơ đồ mạch điện điều khiển theo tầng trên có T1 là:

A/ tín hiệu ra tầng 1        

B/ tín hiệu ra tầng 2                     
C/ tín hiệu vào tầng 1               

D/ tín hiệu vào tầng 2        
	A
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Sơ đồ mạch điện điều khiển theo tầng trên có T2 là:

A/ tín hiệu ra tầng 1        

B/ tín hiệu ra tầng 2                     
C/ tín hiệu vào tầng 1               

D/ tín hiệu vào tầng 2        
	B
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Trong sơ đồ thủy lực trên, A0 là:
A/ cảm biến pit-tông của xylanh đi vào
B/ cảm biến pit-tông của xylanh đi ra
C/ cuộn dây van điện từ điều khiển pit-tông của xylanh đi ra 

D/ cuộn dây van điện từ điều khiển pit-tông của xylanh đi vào
	A
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Trong sơ đồ thủy lực trên, A1 là:

A/ cảm biến pit-tông của xylanh đi vào
B/ cảm biến pit-tông của xylanh đi ra
C/ cuộn dây van điện từ điều khiển pit-tông của xylanh đi ra 

D/ cuộn dây van điện từ điều khiển pit-tông của xylanh đi vào
	B
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Trong sơ đồ thủy lực trên, Y1 là:

A/ cảm biến pit-tông của xylanh đi vào
B/ cảm biến pit-tông của xylanh đi ra
C/ cuộn dây van điện từ điều khiển pit-tông của xylanh đi ra 

D/ cuộn dây van điện từ điều khiển pit-tông của xylanh đi vào
	C
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Trong sơ đồ thủy lực trên, Y2 là:

A/ cảm biến pit-tông của xylanh đi vào
B/ cảm biến pit-tông của xylanh đi ra
C/ cuộn dây van điện từ điều khiển pit-tông của xylanh đi ra 

D/ cuộn dây van điện từ điều khiển pit-tông của xylanh đi vào
	D
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Theo bảng trên, tín hiệu START là:
A/ Tín hiệu bắt đầu nhịp 1
B/ Tín hiệu bắt đầu nhịp 2
C/ Tín hiệu bắt đầu nhịp 3
D/ Tín hiệu bắt đầu nhịp 4
	a
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Theo bảng trên, tín hiệu a1 là:

A/ Tín hiệu bắt đầu nhịp 1
B/ Tín hiệu bắt đầu nhịp 2
C/ Tín hiệu bắt đầu nhịp 3

D/ Tín hiệu bắt đầu nhịp 4
	B
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Theo bảng trên, tín hiệu b1 là:

A/ Tín hiệu bắt đầu nhịp 1
B/ Tín hiệu bắt đầu nhịp 2
C/ Tín hiệu bắt đầu nhịp 3

D/ Tín hiệu bắt đầu nhịp 4
	C
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Theo bảng trên, tín hiệu b0 là:

A/ Tín hiệu bắt đầu nhịp 1
B/ Tín hiệu bắt đầu nhịp 2
C/ Tín hiệu bắt đầu nhịp 3

D/ Tín hiệu bắt đầu nhịp 4
	D
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Theo bảng trên, tín hiệu START là:

A/ pit-tông của xylanh A đi ra
B/ pit-tông của xylanh A đi vào
C/ pit-tông của xylanh B đi vào

D/ pit-tông của xylanh B đi ra
	A
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Theo bảng trên, tín hiệu a1 là:

A/ pit-tông của xylanh A đi ra
B/ pit-tông của xylanh A đi vào
C/ pit-tông của xylanh B đi vào

D/ pit-tông của xylanh B đi ra
	D
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Theo bảng trên, tín hiệu b1 là:

A/ pit-tông của xylanh A đi ra
B/ pit-tông của xylanh A đi vào
C/ pit-tông của xylanh B đi vào

D/ pit-tông của xylanh B đi ra
	C
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Theo bảng trên, tín hiệu b0 là:

A/ pit-tông của xylanh A đi ra
B/ pit-tông của xylanh A đi vào
C/ pit-tông của xylanh B đi vào

D/ pit-tông của xylanh B đi ra
	B

	42
	Số bước thực hiện phương pháp thiết kế thuỷ lực theo tầng là: 

A/ 1 bước 

B/ 2 bước
C/ 3 bước

D/ 4 bước
	C
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	Số bước thực hiện phương pháp thiết kế thuỷ lực theo nhịp là: 

A/ 1 bước 

B/ 2 bước
C/ 3 bước

D/ 4 bước
	C
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Theo bảng trên, cuộn dây điều khiển K1 và Y1 có điện là:

A/ pit-tông của xylanh A đi ra
B/ pit-tông của xylanh A đi vào
C/ pit-tông của xylanh B đi vào

D/ pit-tông của xylanh B đi ra
	A
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Theo bảng trên, cuộn dây điều khiển K2 và Y3 có điện là:

A/ pit-tông của xylanh A đi ra
B/ pit-tông của xylanh A đi vào
C/ pit-tông của xylanh B đi vào

D/ pit-tông của xylanh B đi ra
	D
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Theo bảng trên, cuộn dây điều khiển K3 và Y4 có điện là:

A/ pit-tông của xylanh A đi ra
B/ pit-tông của xylanh A đi vào
C/ pit-tông của xylanh B đi vào

D/ pit-tông của xylanh B đi ra
	C
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Theo bảng trên, cuộn dây điều khiển K4 và Y2 có điện là:

A/ pit-tông của xylanh A đi ra
B/ pit-tông của xylanh A đi vào
C/ pit-tông của xylanh B đi vào

D/ pit-tông của xylanh B đi ra
	B
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Trong biểu đồ trạng thái trên, tín hiệu để pit-tông của xylanh B đi ra là:
A/ S1

B/ S2

C/ S3

D/ S4
	B
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Trong biểu đồ trạng thái trên, tín hiệu để pit-tông của xylanh C đi ra là:
A/ S1

B/ S2

C/ S3

D/ S4
	D
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Trong biểu đồ trạng thái trên, tín hiệu để pit-tông của xylanh A đi vào là:
A/ S1

B/ S2

C/ S3

D/ S4
	D
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Trong biểu đồ trạng thái trên, tín hiệu để pit-tông của xylanh C đi vào là:
A/ S3

B/ S4

C/ S5

D/ S6
	D
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Trong biểu đồ trạng thái trên, tín hiệu để pit-tông của xylanh B đi vào là:
A/ S3

B/ S4

C/ S5

D/ S6
	C

	53
	[image: image40.png]S3

s1

S4

S6

T

T




Trong biểu đồ trạng thái trên, mô tả nào sau đây là đúng:
A/ tín hiệu S4 làm cả 2 pit-tông của xylanh A và C dịch chuyển

B/ tín hiệu S4 làm cả 2 pit-tông của xylanh A và B dịch chuyển

C/ tín hiệu S4 làm cả 2 pit-tông của xylanh B và C dịch chuyển

D/ tín hiệu S4 làm pit-tông của xylanh B dịch chuyển
	A
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Trong biểu đồ trạng thái trên, mô tả nào sau đây là đúng:
A/ tín hiệu S2 làm pit-tông của xylanh A dịch chuyển

B/ tín hiệu S2 làm pit-tông của xylanh B dịch chuyển

C/ tín hiệu S2 làm cả 2 pit-tông của xylanh A và B dịch chuyển

D/ tín hiệu S2 làm pit-tông của xylanh C dịch chuyển
	B
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Trong biểu đồ trạng thái trên, mô tả nào sau đây là đúng:
A/ tín hiệu S6 làm pit-tông của xylanh A dịch chuyển

B/ tín hiệu S6 làm pit-tông của xylanh B dịch chuyển

C/ tín hiệu S6 làm cả 2 pit-tông của xylanh A và B dịch chuyển

D/ tín hiệu S6 làm pit-tông của xylanh C dịch chuyển
	D
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Trong biểu đồ trạng thái trên, mô tả nào sau đây là đúng:
A/ tín hiệu S5 làm pit-tông của xylanh A dịch chuyển

B/ tín hiệu S5 làm pit-tông của xylanh B dịch chuyển

C/ tín hiệu S5 làm cả 2 pit-tông của xylanh A và B dịch chuyển

D/ tín hiệu S5 làm pit-tông của xylanh C dịch chuyển
	B
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Trong biểu đồ trạng thái trên, mô tả nào sau đây là đúng:
A/ tín hiệu S5 làm pit-tông của xylanh B dịch chuyển ra

B/ tín hiệu S5 làm pit-tông của xylanh B dịch chuyển vào

C/ tín hiệu S5 làm pit-tông của xylanh C dịch chuyển vào

D/ tín hiệu S5 làm pit-tông của xylanh C dịch chuyển ra
	B
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Trong biểu đồ trạng thái trên, mô tả nào sau đây là đúng:
A/ tín hiệu S2 làm pit-tông của xylanh A dịch chuyển ra

B/ tín hiệu S2 làm pit-tông của xylanh A dịch chuyển vào

C/ tín hiệu S2 làm pit-tông của xylanh B dịch chuyển vào

D/ tín hiệu S2 làm pit-tông của xylanh B dịch chuyển ra
	D
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Trong biểu đồ trạng thái trên, mô tả nào sau đây là đúng:
A/ tín hiệu S6 làm pit-tông của xylanh C dịch chuyển ra

B/ tín hiệu S6 làm pit-tông của xylanh C dịch chuyển vào

C/ tín hiệu S6 làm pit-tông của xylanh A dịch chuyển vào

D/ tín hiệu S6 làm pit-tông của xylanh A dịch chuyển ra
	B
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Trong biểu đồ trạng thái trên, mô tả nào sau đây là đúng:
A/ tín hiệu S4 làm pit-tông của xylanh C dịch chuyển ra

B/ tín hiệu S4 làm pit-tông của xylanh C dịch chuyển vào

C/ tín hiệu S4 làm pit-tông của xylanh B dịch chuyển vào

D/ tín hiệu S4 làm pit-tông của xylanh A dịch chuyển ra
	A


PAGE  
20

[image: image48.png]R

START




